
- Người mua hàng: ............................................................................................

- Chức vụ: ............................................................................................

MG NT MG NT

1  Sữa bột toàn phần Kg 4,20 3,67 0,53 275.400 1.010.718 145.962 

2  Gạo tẻ máy Kg 19,80 18,00 1,80 25.200 453.600 45.360 

3  Tôm nớt Kg 2,80 2,60 0,20 296.100 769.860 59.220 

4  Thit lợn mông Kg 6,50 5,75 0,75 140.700 809.025 105.525 

5  Khoai tây Kg 2,40 2,10 0,30 25.200 52.920 7.560 

6  Bí ngô Kg 2,80 2,60 0,20 23.100 60.060 4.620 

7  Đậu phụ Kg 2,30 2,10 0,20 34.560 72.576 6.912 

8  Cà chua Kg 2,00 1,85 0,15 33.600 62.160 5.040 

9  Xương đuôi Kg 2,20 1,95 0,25 99.750 194.513 24.938 

10  Khoai sọ Kg 8,00 7,40 0,60 39.900 295.260 23.940 

11  Hành lá (hành hoa) Kg 0,20 0,18 0,02 65.100 11.718 1.302 

12  Rau mùi Kg 0,10 0,09 0,01 79.800 7.182 798 

13  Dầu đậu tương Kg 1,40 1,15 0,25 71.280 81.972 17.820 

14  Bột canh Kg 0,70 0,62 0,08 29.160 18.079 2.333 

15  Nước mắm cá Kg 0,20 0,18 0,02 25.920 4.666 518 

16  Hành củ tươi Kg 0,09 0,08 0,01 73.500 5.880 735 

17  Quít Kg 14,00 12,20 1,80 50.400 614.880 90.720 

18  Bánh Phở Kg 12,30 12,30 28.080 345.384 

19  Thịt bò loại 1 Kg 3,00 3,00 294.000 882.000 

20  Gạo tẻ máy Kg 0,80 0,80 25.200 20.160 

21  Gạo nếp cái Kg 0,10 0,10 31.500 3.150 

22  Đậu xanh (hạt) Kg 0,10 0,10 52.500 5.250 

23  Êch Kg 1,10 1,10 132.300 145.530 

24  Thit lợn mông Kg 0,70 0,70 140.700 98.490 

25  Bí đao (bí xanh) Kg 0,40 0,40 29.400 11.760 

Cộng 5.752.452 827.643 

Tổng cộng
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* Tổng số suất ăn: 286 - 3 tuổi: 50 - Cháo:

Trong đó: + Mẫu giáo: 250 - 4 tuổi: 97 + Nhà trẻ: 36 - Cơm nát:

- 5 tuổi: 103 - Cơm thường: 36

ĐV TV ĐV TV

MG NT MG NT MG NT MG NT MG NT

Sữa bột toàn phần 3,67 0,53 3,67 0,53 990,9 143,1 954,2 137,8 1.394,6 201,4 18.129,8 2.618,2

Gạo tẻ máy 18,00 1,80 18,00 1,80 1.422,0 142,2 180,0 18,0 13.662,0 1.366,2 61.920,0 6.192,0

Tôm nớt 2,60 0,20 2,34 0,18 430,6 33,1 42,1 3,2 2.106,0 162,0

Thit lợn mông 5,75 0,75 5,64 0,74 1.070,7 139,7 2.101,9 274,2 18.933,6 2.469,6

Khoai tây 2,10 0,30 1,83 0,26 36,5 5,2 1,8 0,3 381,8 54,5 1.699,1 242,7

Bí ngô 2,60 0,20 2,12 0,16 6,4 0,5 2,1 0,2 129,6 10,0 573,5 44,1

Đậu phụ 2,10 0,20 2,10 0,20 228,9 21,8 113,4 10,8 14,7 1,4 1.995,0 190,0

Cà chua 1,85 0,15 1,76 0,14 10,5 0,9 3,5 0,3 70,3 5,7 351,5 28,5

Xương đuôi 1,95 0,25 0,62 0,08 83,6 10,7 195,3 25,0 2.090,4 268,0

Khoai sọ 7,40 0,60 6,07 0,49 109,2 8,9 6,1 0,5 1.608,0 130,4 6.917,5 560,9

Hành lá (hành hoa) 0,18 0,02 0,14 0,02 1,9 0,2 6,2 0,7 31,7 3,5

Rau mùi 0,09 0,01 0,08 0,01 2,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 12,2 1,4

Dầu đậu tương 1,15 0,25 1,15 0,25 1.150,0 250,0 10.350,0 2.250,0

Bột canh 0,62 0,08 0,62 0,08

Nước mắm cá 0,18 0,02 0,18 0,02 9,2 1,0 0,0 0,0 6,5 0,7 63,0 7,0

Hành củ tươi 0,08 0,01 0,06 0,01 0,8 0,1 0,2 0,0 2,7 0,3 15,8 2,0

Quít 12,20 1,80 9,78 1,44 78,3 11,5 29,4 4,3 812,1 119,8 3.815,9 563,0

Bánh Phở 12,30 12,30 676,5 282,9 6.100,8 24.108,0

Thịt bò loại 1 3,00 2,94 617,4 111,7 3.469,2

Gạo tẻ máy 0,80 0,80 63,2 8,0 607,2 2.752,0

Gạo nếp cái 0,10 0,10 8,6 1,5 74,5 344,0

Đậu xanh (hạt) 0,10 0,10 22,9 2,4 52,0 321,4

Êch 1,10 0,55 110,0 6,1 495,0

Thit lợn mông 0,70 0,69 130,3 255,9 2.305,0

Bí đao (bí xanh) 0,40 0,30 1,8 7,2 36,0

3.202,3 568,0 2.573,0 288,0 3.405,2 702,2 1.769,8 296,3 24.189,4 2.632,1 156.582,3 21.856,3

12,8 15,8 10,3 8,0 13,6 19,5 7,1 8,2 96,8 73,1 626,3 607,1

11,7 11,4 7,8 7,6 11,6 13,6 5,0 5,8 78,0 68,8 615,0 600,0

21,3 19,1 14,2 12,7 19,1 19,6 8,2 8,4 106,2 79,4 726,0 651,0

Quyết toán trong ngày Thực đơn

- Tiêu chuẩn được chi: đ * Bữa sáng:

- Hôm trước mang sang: đ

- Đã chi: đ * Bữa chiều:

- Thừa:

- Thiếu: đ *Ăn giữa giờ: 

- Luỹ kế: đ

Thấp: MG:P:13%,L:25%,G:52%;NT: P:13%,L:30%,G:47%

Cộng

-  Sữa bột Shizu

-  NT: Cháo ếch bí xanh

NT

- Canh xương ninh khoai sọ/Quýt ngọt 

tráng miệng- MG: Phở bò

- Cơm, tôm thịt sốt đậu

MG

2.412

MG

6.580.095

317

2.095

Bình quân thực tế /1 trẻ

Cao: MG:P:20%,L:35%,G:60%;NT: P:20%,L:40%,G:50%

6.578.000

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO

TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TUẤN

Chất dinh dưỡng (g)

Ngày  20  tháng  01  năm  2025

Số lượng         

(kg)

BẢNG TÍNH ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN ĂN
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